
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2602614 DƯƠNG MINH QUÂN Nam 21/07/2008 AVTCM03

2 B2602658 BÙI TRẦN NHẬT YẾN Nữ 03/02/2008 AVTCM03

3 B2602864 LỮ NGỌC NGUYÊN ANH Nữ 08/01/2008 AVTCM03

4 B2602865 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nữ 26/10/2008 AVTCM03

5 B2602867 LÊ THÀNH DANH Nam 05/05/2008 AVTCM03

6 B2602868 VÕ NHẬT DUY Nam 16/11/2008 AVTCM03

7 B2602870 NGUYỄN HOÀNG NHẬT HUY Nam 17/01/2008 AVTCM03

8 B2602871 TRẦN THẾ HƯNG Nam 01/09/2008 AVTCM03

9 B2602872 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 02/05/2008 AVTCM03

10 B2602873 NGUYỄN VĨNH KỲ Nam 19/02/2008 AVTCM03

11 B2602875 NGUYỄN HUỲNH PHÚC LỘC Nam 29/04/2008 AVTCM03

12 B2602876 TĂNG NHẬT NAM Nam 08/10/2008 AVTCM03

13 B2602878 NGUYỄN LÊ MINH NGỌC Nữ 08/08/2008 AVTCM03

14 B2602879 NGUYỄN NGỌC XUÂN NGUYÊN Nữ 06/03/2008 AVTCM03

15 B2602880 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 19/05/2008 AVTCM03

16 B2602881 NGUYỄN TRỌNG TÀI Nam 25/09/2008 AVTCM03

17 B2602882 TRƯƠNG TRẦN QUỐC THÁI Nam 03/07/2008 AVTCM03

18 B2602883 PHẠM MINH THUẬN Nam 24/02/2008 AVTCM03

19 B2602885 TRƯƠNG ANH THƯ Nữ 03/03/2008 AVTCM03

20 B2602886 TRƯƠNG NGỌC TRÂM Nữ 07/04/2008 AVTCM03

21 B2602887 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN Nữ 16/12/2008 AVTCM03

22 B2602888 HỒ PHÚC TRẤN Nam 28/09/2008 AVTCM03

23 B2602889 HUỲNH NGỌC TUYỀN Nữ 28/10/2008 AVTCM03

24 B2602892 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 15/01/2008 AVTCM03

25 B2602895 BÙI TRÍ CƯỜNG Nam 25/09/2008 AVTCM03

26 B2602897 VŨ HÀ MINH ĐỨC Nam 05/05/2008 AVTCM03

27 B2602898 NGÔ CHÍ HIẾU Nam 06/01/2008 AVTCM03

28 B2602899 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 17/07/2008 AVTCM03

29 B2602901 NGUYỄN QUÁCH THIÊN KIM Nữ 29/08/2007 AVTCM03

30 B2602903 NGUYỄN HOÀNG LĨNH Nam 09/12/2008 AVTCM03

31 B2602904 HỨA TIỂU HỌA MI Nữ 09/07/2008 AVTCM03

32 B2602905 LƯU NGỌC KIM NGÂN Nữ 16/02/2008 AVTCM03

33 B2602906 NGUYỄN QUỐC MINH NGHI Nữ 15/11/2008 AVTCM03

34 B2602909 LÊ TẤN TÀI Nam 02/01/2008 AVTCM03

35 B2602911 NGUYỄN THÀNH Nam 27/04/2008 AVTCM03

36 B2602912 NGÔ HUỲNH NGỌC THƯ Nữ 08/02/2008 AVTCM03

37 B2602915 TRƯƠNG MỸ TRÂN Nữ 15/10/2008 AVTCM03

38 B2602916 VÕ NGỌC BẢO TRÂN Nữ 19/07/2008 AVTCM03

39 B2602917 HỒ ANH TUẤN Nam 26/11/2008 AVTCM03

40 B2602918 LÊ ĐẶNG NGỌC TÚ Nữ 09/07/2008 AVTCM03

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 52
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khóa biểu
41 B2602893 NGUYỄN THỊ TỐ ANH Nữ 12/01/2008 AVTCM04

42 B2602894 NGUYỄN BI Nam 25/12/2008 AVTCM04

43 B2602900 LÊ GIA KHÁNH Nữ 22/12/2003 AVTCM04

44 B2602902 TRẦN THỊ TUYẾT LAN Nữ 08/06/2008 AVTCM04

45 B2602907 PHAN LÊ PHƯƠNG NGỌC Nữ 01/06/2007 AVTCM04

46 B2602908 PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 15/05/2008 AVTCM04

47 B2602910 LÂM THANH TÂM Nữ 18/10/2008 AVTCM04

48 B2602913 TRẦN ANH THƯ Nữ 10/05/2008 AVTCM04

49 B2602919 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 26/10/2008 AVTCM04

50 B2602920 ĐỖ NHƯ Ý Nữ 22/08/2008 AVTCM04

Danh sách có 50 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO


